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1. Đặt vấn đề
Tiếp nối thập kỉ giáo dục vì sự phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc (2005 - 2014), Chương trình Hành 
động Toàn cầu (Global Action Programme - GAP) đã 
được ban hành nhằm thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển 
bền vững trên toàn thế giới, trong đó xác định một trong 
những ưu tiên hàng đầu là tăng cường vai trò của chính 
sách trong phát triển bền vững và phát triển bền vững 
trong chính sách giáo dục. Điều này cũng đồng nghĩa 
với việc các quốc gia trên thế giới cần xem xét và tư 
duy lại các chính sách cũng như đánh giá việc thực hiện 
các chính sách về giáo dục vì sự phát triển bền vững 
trong thực tiễn. Việc thiết lập các chính sách và khuôn 
khổ của giáo dục vì sự phát triển bền vững không chỉ 
cung cấp một tuyên bố rộng rãi về mục đích mà còn đưa 
ra các khuyến nghị và hỗ trợ để thực hiện giáo dục vì sự 
phát triển bền vững, tạo ra không gian cho các bên liên 
quan hành động. Nghiên cứu chỉ ra rằng, có sự khác 
biệt trong cách tiếp cận ở các quốc gia và khu vực địa lí 
khác nhau để giải quyết các khía cạnh của giáo dục vì 
sự phát triển bền vững [1], [2]. 

Tại Việt Nam, Chính phủ đã xác định giáo dục vì sự 
phát triển bền vững là một trong những giải pháp quan 
trọng để thực hiện phát triển bền vững [3]. Tinh thần 
này đã được thống nhất trong nhiều chủ trương, chiến 
lược, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, 
địa phương trong hơn hai thập kỉ qua. Điều này phản 
ánh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về mối quan hệ 
tương tác chặt chẽ giữa ba trụ cột của Phát triển bền 

vững là kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường cũng 
như vai trò của giáo dục trong việc đảm bảo các mục 
tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Nghiên cứu chính 
sách về giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt 
Nam hiện nay cho thấy, có sự tồn tại khoảng cách giữa 
chính sách và thực tiễn triển khai giáo dục vì sự phát 
triển bền vững ở nhà trường [4]. Bài báo làm sáng tỏ 
các khung lí thuyết đánh giá chính sách giáo dục vì sự 
phát triển bền vững trên thế giới, từ đó xây dựng một 
khung đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển 
bền vững ở Việt Nam - khía cạnh vốn bị bỏ ngỏ trong 
nghiên cứu về chính sách giáo dục và giáo dục vì sự 
phát triển bền vững. Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như 
sau: 1) Có các khung lí thuyết nào được sử dụng cho 
đánh giá chính sách phát triển bền vững; giáo dục môi 
trường và giáo dục vì sự phát triển bền vững? 2) Sử 
dụng khung lí thuyết về đánh giá chính sách giáo dục 
vì sự phát triển bền vững nào phù hợp với bối cảnh của 
Việt Nam?

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Phát triển bền vững
Phát triển bền vững được định nghĩa một cách đơn 

giản trong ấn phẩm “Chiến lược bảo tồn Thế giới” (hay 
còn gọi là bản Tuyên bố Brundtland) là “Sự phát triển 
có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không 
ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu 
cầu của các thế hệ tương lai” [5]. Định nghĩa này dần 

TÓM TẮT: Để xây dựng khung cơ sở lí thuyết cho việc đề xuất khung đánh giá 
chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, nghiên cứu này tiến 
hành đánh giá nhanh các tài liệu tìm kiếm các nghiên cứu phù hợp cho việc 
so sánh, phân tích, tổng số có hơn hơn 96 nghiên cứu được tìm thấy. Sau khi 
loại bỏ các nghiên cứu không phù hợp, 8 nghiên cứu với 5 khung lí thuyết về 
đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững được sử dụng và phân 
tích. Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá các khung đánh giá chính sách 
phát triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững, chính sách môi trường 
và phát triển bền vững trên thế giới, nhóm tác giả đề xuất khung lí thuyết về 
đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững làm định hướng cho 
các nghiên cứu lí thuyết về lĩnh vực này trong tương lai.
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được công nhận trong cộng đồng quốc tế và trở thành 
mục tiêu và cách thức phát triển tất yếu của thế giới 
hiện đại. Hiện nay, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau 
về định nghĩa khái niệm phát triển bền vững nhưng 
hầu hết các định nghĩa đều đảm bảo có sự kết hợp chặt 
chẽ, hợp lí, hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển gồm: 
phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), phát triển xã 
hội (thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội) và bảo vệ 
môi trường (xử lí, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải 
thiện chất lượng môi trường, phòng chống cháy rừng và 
chặt phá rừng; khai thác hợp lí và sử dụng tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên) [6].

2.1.2. Giáo dục vì sự phát triển bền vững
Theo UNESCO, mục tiêu của giáo dục vì sự phát 

triển bền vững là chuẩn bị của mỗi cá nhân đóng góp 
vào mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc trang 
bị cho họ các kiến thức và năng lực cần thiết để giúp họ 
không chỉ hiểu được phát triển bền vững là gì mà còn 
cam kết thúc đẩy sự thay đổi cần thiết [7, tr.8]. Giáo dục 
vì sự phát triển bền vững bao gồm 4 khía cạnh chính: 1) 
Nội dung học tập: Tích hợp các vấn đề có tính thời sự 
vào chương trình ví dụ như biến đổi khí hậu, đa dạng 
sinh học, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tiêu thụ và sản xuất 
bền vững; 2) Môi trường học tập và phương pháp sư 
phạm: Thiết kế hoạt động dạy và học theo quan điểm 
tích cực, lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy việc 
học có tính khám phá, định hướng hành động và biến 
đổi. Môi trường học tập bao gồm cả môi trường thực 
(có tính vật lí), môi trường ảo và môi trường học tập 
online, nhằm khơi gợi cảm hứng hành động vì sự phát 
triển bền vững của người học; 3) Đầu ra học tập: Thúc 
đẩy học tập và phát triển các năng lực cốt lõi. Ví dụ, tư 
duy phản biện và hệ thống, hợp tác ra quyết định, chịu 
trách nhiệm; 4) Biến đổi xã hội: Trao quyền cho người 
học ở bất kì độ tuổi nào, nền giáo dục nào nhằm biến 
đổi bản thân họ và xã hội; Thúc đẩy biến đổi xã hội và 
nền kinh tế xanh hơn. Trang bị cho người học những 
kĩ năng về “nghề nghiệp xanh”; Thúc đẩy người học 
thực hiện lối sống bền vững và trao quyền cho người 
học trở thành công dân toàn cầu, tham gia và cam kết 
với vai trò tích cực ở cả cấp độ địa phương và toàn cầu, 
đối mặt và giải quyết các thách thức toàn cầu để trở 
thành những người đóng góp tích cực, tạo ra một thế 
giới công bằng, hòa bình, cảm thông, toàn diện, an toàn 
và bền vững hơn [7], [8].

2.1.3. Chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững
Thuật ngữ Chính sách (Policy) được sử dụng rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như 
trong cuộc sống hằng ngày, song cho đến nay khái niệm 
chính sách vẫn chưa được hiểu nhất quán trong lí luận 
và thực tiễn. Easton (1953) nhấn mạnh vào tính hành 

động của chính sách. Theo đó: “Chính sách bao gồm 
một mạng lưới các quyết định và hành động phân bổ 
giá trị. Hiểu một cách đơn giản, chính sách là chương 
trình hành động do các nhà lãnh đạo hay quản lí đề ra để 
giải quyết một vấn đề nào đó trong phạm vi thẩm quyền 
của các giá trị và ưu tiên cung cấp thông tin cho việc ra 
quyết định” [9], [10]. Jenkins (1978) coi chính sách là: 
“Một tập hợp các quyết định liên quan với nhau... liên 
quan đến việc lựa chọn các mục tiêu và phương tiện để 
đạt được chúng trong một tình huống cụ thể” [11]. Cùng 
với quan điểm của các nhà nghiên cứu khác, Anderson 
(1994) cho rằng: “Chính sách là một chuỗi (tập hợp) 
những hành động có mục đích nhằm giải quyết một vấn 
đề [12]. Khái niệm chính sách cũng được đưa ra trong 
các nghiên cứu của Vũ Cao Đàm (2011) [13], Nguyễn 
Minh Thuyết (2015) [14] cũng như trong các văn bản 
pháp luật (Khoản 1, Điều 2, Nghị định 34/2016/NĐ-
CP) [15]. Theo đó, chính sách được hiểu là các biện 
pháp cùng các giải pháp cụ thể được thể chế hoá nhằm 
thực hiện một mục tiêu nào đó trong chiến lược phát 
triển kinh tế, xã hội [13], [14].

Như vậy, chính sách là tập hợp các biện pháp có giá 
trị pháp lí nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
theo những mục tiêu nhất định. Chính sách giáo dục 
vì sự phát triển bền vững được định nghĩa là các quyết 
định và khuyến nghị chính sách giáo dục ràng buộc các 
bên liên quan trong ngành Giáo dục tương ứng nhằm 
thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững và phát 
triển bền vững ở tất cả các cấp của ngành Giáo dục [16].

2.1.4. Đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững
Quy trình chính sách bao gồm: hoạch định, thực thi 

và đánh giá [17]. Như vậy, đánh giá là một trong ba 
thành tố quan trọng của của quy trình chính sách. Đánh 
giá chính sách được hiểu là việc áp dụng các nguyên 
tắc và phương pháp đánh giá để kiểm tra nội dung, việc 
thực hiện hoặc tác động của chính sách. Theo Sổ tay 
hướng dẫn đánh giá chính sách giáo dục của UNESCO 
(2013): “Đánh giá chính sách là sự đánh giá về kết quả, 
tác động và tính bền vững của chính sách nhằm rút ra 
bài học và áp dụng vào các chương trình sau này” [18]. 
Đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững 
được định nghĩa là việc đánh giá kết quả, tác động và 
tính bền vững của chính sách giáo dục vì sự phát triển 
bền vững. Hiểu được bối cảnh này sẽ giúp chúng ta hiểu 
hơn lí do tại sao việc đánh giá chính sách lại quan trọng 
đối với việc thúc đẩy chính sách. Mỗi loại chính sách 
được lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thường 
cần nhiều hơn một loại đánh giá. Mỗi loại đánh giá có 
thể cung cấp thông tin có giá trị cho việc lập kế hoạch 
và diễn giải các loại đánh giá khác nhau (nội dung, cách 
thực hiện và tác động) bên cạnh việc phát hiện những 
hậu quả không chủ ý [19]. Trong một số tài liệu, ba 
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thuật ngữ “Nghiên cứu chính sách”, “Phân tích chính 
sách” và “Đánh giá chính sách” được sử dụng cũng nói 
về một phạm trù và được hiểu tương đương nhau [20].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá nhanh (Rapid review): Chúng tôi đã tiến 

hành tìm kiếm tài liệu trên phạm vi rộng về các đánh 
giá nhanh về chính sách giáo dục vì sự phát triển bền 
vững làm cơ sở cho việc lựa chọn ba nghiên cứu trường 
hợp điển hình. Tiêu chí lựa chọn được phát triển bao 
gồm các nghiên cứu được công bố đến tháng 4 năm 
2024 về các vấn đề đánh giá chính sách phát triển bền 
vững, chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững, 
chính sách giáo dục môi trường và phát triển bền vững. 
Nghiên cứu được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 

Chúng tôi đã tìm kiếm 6 cơ sở dữ liệu thư mục 
điện tử ERIC, Australian Education Index, ASSIA, 
British Education Index, Education Abstracts và Web 
of Science (danh mục các nghiên cứu được lựa chọn). 
Nhiều thuật ngữ tìm kiếm thay thế cho đánh giá nhanh 
đã được kết hợp với các thuật ngữ liên quan đến “Đánh 
giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững”. 
Việc tìm kiếm được thực hiện bởi tiếng Anh, với các 
kí tự đại diện và cách cắt ngắn được sử dụng. Chúng 
tôi đã thực hiện tìm kiếm như sau: (‘rapid review*’ OR 
‘scoping review*’ OR ‘rapid evidence assessment*’ 
OR ‘restricted review*’ OR ‘preliminary review*’ OR 
‘mapping review*’ OR ‘rapid synthesis’ OR ‘rapid 
evidence synthesis’) AND (‘education sustainable 
development*’ OR ‘policy analysis OR ‘policy 
review*’). Bộ lọc ngày xuất bản đã được áp dụng. Để 
xác định các tài liệu toàn văn và các nghiên cứu liên 
quan khác có thể bỏ sót, khi tìm kiếm cơ sở dữ liệu, 

chúng tôi kiểm tra thủ công danh sách tham khảo của 
các nghiên cứu được đưa vào và sử dụng công cụ tìm 
kiếm Google (100 lần truy cập đầu tiên) [21].

Tổng số có 3970 nghiên cứu được tìm kiếm và 15 
nghiên cứu được tìm thấy thông qua việc tìm kiếm thủ 
công. Sau khi loại bỏ các mục trùng lặp, 96 nghiên cứu 
đã được sàng lọc bằng các tiêu chí lựa chọn thông qua 
việc đọc các tiêu đề và tóm tắt của mỗi trích dẫn để xác 
định mức độ liên quan. Kết quả cuối cùng là 08 nghiên 
cứu đã được xem xét toàn văn, phù hợp với nội dung 
nghiên cứu. Tất cả các tài liệu đều được xuất bản bằng 
tiếng Anh. Danh sách 08 bài báo/nghiên cứu được lựa 
chọn thể hiện trong Bảng 1. Quy trình các bước trong 
phương pháp đánh giá nhanh được thể hiện trong Hình 1.

2.3. Kết quả và thảo luận
Kết quả tìm kiếm ghi nhận có 02 khung đánh giá 

chính sách phát triển bền vững, 02 khung đánh giá 
chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững và 01 
khung đánh giá chính sách giáo dục môi trường và phát 
triển bền vững đuợc lựa chọn để phân tích trong nghiên 
cứu này. Đây là nền tảng để nhóm tác giả tham khảo và 
cân nhắc lựa chọn xây dựng khung lí thuyết về đánh giá 
chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững trong bối 
cảnh ở Việt Nam.

2.3.1. Các khung đánh giá chính sách phát triển bền vững
a. Khung tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững 

trong chính sách
Tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững có nghĩa 

là liên kết các vấn đề, mục tiêu và biện pháp từ các lĩnh 
vực khác nhau vào một khung chính sách mạch lạc theo 
định hướng phát triển bền vững [22], [23]. Cejudo và 

Bảng 1: Thông tin các nghiên cứu được phân tích

STT Tên tác giả Nghiên cứu Năm

1 Breuer el. al Integrated policymaking: Choosing an institutional design for implementing the Sustainable 
Development Goals (SDGs)

2019

2 ESDN Horizontal Policy Integration and Sustainable Development: Conceptual Remarks and Governance 
Examples. ESDN Quarterly Report. ESDN.,” 2009.

2009

3 J. Birner, B. Bornemann, 
and F. Biermann

Policy integration through the Sustainable Development Goals? The case of the German Federal 
Government

2024

4 K. Aikens and M. McKenzie A comparative analysis of environment and sustainability in policy across subnational education 
systems

2021

5 H. Runhaar, C. Dieperink, 
and P. Driessen

Policy analysis for sustainable development: The toolbox for the environmental social scientist 2006

6 UNESCO Bangkok UNESCO Handbook on Education Policy Analysis and Programming 2013

7 UNESCO Shaping the Future We Want UN Decade of Education for Sustainable Development. 2005-2014 
Final Report. Paris: UNESCO, 2014.

2014

8 Vo Thanh Son Integrating Sustainable Development into National Policy: The Practice of Vietnam 2022
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Cynthia (2015) cũng cho rằng, tích hợp chính sách là 
một quá trình ra quyết định mang tính chiến lược và 
hành chính để đạt được mục tiêu, không chỉ bao gồm 
các giai đoạn thiết kế và thực hiện mà còn đòi hỏi các 
hành động tổng hợp của chính phủ [24]. Theo khung 
đánh giá việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững 
trong chính sách này gồm khái niệm tích hợp theo chiều 
ngang và chiều dọc [25], [26] (xem Hình 2).

Tích hợp theo chiều ngang liên quan đến việc liên kết 
các lĩnh vực khác nhau, được thể chế hóa, chẳng hạn 
như cơ quan hành chính hoặc Bộ [8]. Trong bối cảnh 
phát triển bền vững, tích hợp theo chiều ngang ngụ ý 
cần thiết phải giải quyết sự phụ thuộc lẫn nhau có tính 
hệ thống giữa các lĩnh vực có vấn đề về xã hội, kinh 
tế và môi trường bằng cách khắc phục lối suy nghĩ và 
hành động “tách biệt” thông qua tăng cường hợp tác 
giữa các cơ quan hành chính [27], [28]. Tích hợp theo 
chiều dọc đề cập đến các cấp chính quyền khác nhau, 
từ địa phương đến toàn cầu [29], [30], [31], [32]. Bản 
chất lồng ghép của các vấn đề phát triển bền vững bao 
hàm sự phối hợp đặc biệt chặt chẽ giữa các hoạt động 

chính sách giữa các cấp chính quyền khác nhau, chẳng 
hạn như các thành phố, tỉnh, chính quyền quốc gia và 
các tổ chức quốc tế [27], [32]. Tích hợp theo ngành đề 
cập đến mối liên kết giữa các chính phủ với các thành 
phần kinh tế và xã hội khác nhau bên ngoài chính phủ 
[22], [33], [34]. 

Trên thực tế, khái niệm tích hợp chính sách đã được 
áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi nghiên 
cứu sự tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang của việc 
giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu [35]. Lồng 
ghép phát triển bền vững không chỉ được áp dụng cho 
các chính sách của ngành mà còn cho các lĩnh vực xã 
hội như giáo dục đại học. Nghiên cứu [36] đã chỉ ra 
rằng, việc xây dựng và tích hợp chính sách theo chiều 
dọc ở cấp quốc tế, quốc gia và thể chế có vai trò quan 
trọng để hỗ trợ hiệu quả thực hiện phát triển bền vững 
trong hệ thống giáo dục.

b. Khung đánh giá chính sách phát triển bền vững
Runhaar và cộng sự (2006) trong nghiên cứu về việc 

phân tích chính sách phát triển bền vững đã đưa ra 5 
chủ đề liên quan đến việc phân tích/đánh giá chính sách 

  

 

 

 

Các câu 
hỏi chính 
và tiêu chí 
lựa chọn 

 

 

 

 

So sánh 
các 
nghiên 
cứu/công 
bố được 
đưa vào 

03 đánh giá nhanh dựa trên chủ đề 

Đánh giá về tiêu chuẩn của tài liệu tham khảo 

Tìm kiếm 
rút gọn* 

Sàng lọc 
tóm tắt 

Sàng lọc 
toàn văn 

Sàng lọc bao gồm 
các nghiên cứu 

Tìm kiếm 
toàn diện 

Sàng lọc 
tóm tắt kép 

Sàng lọc 
toàn văn kép 

Sàng lọc bao gồm 
các nghiên cứu 

Sàng lọc 
tóm tắt 

Sàng lọc 
toàn văn 

Sàng lọc bao gồm 
các nghiên cứu 

Sàng lọc 
tóm tắt 

Sàng lọc 
toàn văn 

Sàng lọc bao gồm 
các nghiên cứu 

Hình 1: Quy trình các bước nghiên cứu trong phương pháp đánh giá nhanh

Tích hợp chính sách theo chiều ngangCấp quốc gia

Cấp địa phương

Tích hợp 
chính sách 
theo chiều 

dọc

Tích hợp chính sách theo chiều ngang

Tăng trường 
kinh tế

Tăng trường 
kinh tế

Ổn định  
môi trường

Ổn định  
môi trường

Công bằng  
xã hội

Công bằng  
xã hội

Hình 2: Tích hợp các chính sách theo chiều ngang và chiều dọc [25]
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phát triển bền vững, bao gồm: 1) Nội dung chính sách; 
2) Quy trình chính sách; 3) Thực thi chính sách; 4) Tác 
động chính sách; 5) Bối cảnh chính sách [37]. Các câu 
hỏi nghiên cứu gắn với từng chủ đề, cụ thể như sau:

1) Nội dung chính sách: Mục tiêu chính sách là gì? 
Các chính sách được thể hiện riêng lẻ hay tích hợp? 
Những vấn đề nào làm nền tảng để thực hiện các mục 
tiêu chính sách? Ví dụ, tại sao hiện tượng nóng lên toàn 
cầu lại là vấn đề cần quan tâm? Giả định nào làm cơ sở 
cho chính sách có giá trị?

2) Quy trình chính sách: Ảnh hưởng của các tổ chức 
phi chính phủ đối với việc thiết lập Chương trình Nghị 
sự là gì? Các quy trình chính sách đã phát triển như thế 
nào theo thời gian?

3) Thực thi chính sách: Những lĩnh vực chính sách 
nào liên quan đến phát triển bền vững? Việc thực hiện 
các chỉ thị về môi trường của Liên minh Châu Âu được 
tổ chức ở các quốc gia thành viên khác nhau như thế 
nào?

4) Hiệu quả/Tác động chính sách: Chính sách đó có 
giúp thực hiện được các mục tiêu của nó không? Có 
bất kì tác động phụ (nghiêm trọng) nào không? Các 
bên liên quan có đánh giá tác động chính sách tương tự 
nhau hay không? Điều gì giải thích sự thành công hay 
thất bại của chính sách đang được nghiên cứu?

5) Bối cảnh chính sách: Nội dung chính sách bị ảnh 
hưởng như thế nào bởi sự phát triển chính trị, kinh tế 
và văn hoá?

Để trả lời các câu hỏi được liệt kê ở trên, 5 phương 
pháp đánh giá chính sách cũng được Runhaar và cộng 
sự (2006) đưa ra, đó là: 1) Tái thuyết lí thuyết chính 
sách; 2) Phân tích các bên liên quan; 3) Đánh giá tác 
động chính sách; 4) Phân tích chi phí - lợi ích; 5) Phân 
tích diễn ngôn [37].

2.3.2. Các khung phân tích chính sách giáo dục môi trường và 
phát triển bền vững 
Việc tăng cường các nghiên cứu về chính sách giáo 

dục môi trường và phát triển bền vững (ESE) được 
khuyến khích trong bối cảnh thế giới còn thiếu các 
nghiên cứu về chính sách và thực tiễn chính sách [38]. 
Aikens và cộng sự (2021) trong nghiên cứu đánh giá 
chính sách ESE ở Canada đã tìm hiểu về cách chính 
sách giáo dục môi trường và phát triển bền vững được 
phát triển và huy động trên các bối cảnh địa phương 
trong hệ thống liên bang Canada. Nghiên cứu đã xác 
định được khung lí thuyết để phân tích/đánh giá chính 
sách ESE ở Canada như sau (xem Bảng 2).

Ba cụm chính sách được Aikens (2021) phân tích bao 
gồm: 1) Định hướng liên kết với phát triển bền vững; 
2) Hành động phát triển bền vững; 3) Phương pháp sư 
phạm. Trong đó, định hướng phát triển bền vững hoặc 
cách thức tính bền vững được khái niệm hóa trong các 
tài liệu.Ví dụ, bằng chứng về định hướng lấy con người 
làm trung tâm hoặc lấy sinh học làm trung tâm; Hành 
động bền vững hoặc cách hiểu tính bền vững đạt được/
tham gia trong một bối cảnh cụ thể. Ví dụ, thông qua 
các lựa chọn cá nhân hoặc hành động tập thể; Phương 
pháp sư phạm bền vững, hoặc phương pháp dạy và học 
bền vững được chỉ ra trong các chính sách. Ví dụ, từ 
truyền thông tin đến phương pháp sư phạm có sự tham 
gia và định hướng hành động.

2.3.3. Các khung đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển 
bền vững
a. Câu hỏi định hướng đánh giá chính sách giáo dục 

vì sự phát triển bền vững
Trong Sổ tay Hướng dẫn đánh giá chính sách giáo 

dục của UNESCO (2013), đã chỉ ra các câu hỏi có liên 
quan đến việc đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát 
triển bền vững [18]. Các câu hỏi này liên quan đến 3 
khía cạnh và 5 tiêu chí, bao gồm: 1) Sự phù hợp; 2) 
Tính hiệu quả; 3) Tính hiệu suất; 4) Tác động; 5) Tính 
bền vững. Các câu hỏi hướng dẫn liên quan đến 3 khía 
cạnh chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững như 
sau (xem Bảng 3).

Bảng 2: Khung phân tích chính sách giáo dục môi trường và phát triển bền vững ở Canada [38]

Chính sách 1. Định hướng để phát triển bền vững 2. Hành động phát triển bền vững 3. Phương pháp sư phạm

Giáo dục vì sự 
phát triển bền 
vững

Các trụ cột: Kinh tế, xã hội, môi trường
Định nghĩa Brundtland lấy con người 
làm trung tâm, sức khoẻ và công bằng.

Phát triển các năng lực để thực hiện 
17 mục tiêu phát triển bền vững (tái sử 
dụng, tái chế, giảm thiểu, tiêu dùng bền 
vững,…); Sự thay đổi đa dạng ở mọi cấp 
độ.

Tích hợp liên ngành.
Điều tra.

Giáo dục môi 
trường

Định nghĩa Brundtland lấy con người 
làm trung tâm theo quan điểm văn hóa.

Sự tham gia của học sinh trong quyết định
Thay đổi ở cấp độ cá nhân.

Tích hợp giáo dục trải nghiệm; Giáo 
dục công dân.

Giáo dục địa 
phương

Sinh học.
Đặc thù riêng của địa phương và các 
giá trị tinh thần.
Điều chỉnh các giá trị văn hóa.

Sự tham gia của gia đình và cộng đồng. Giáo dục cho người lớn, bao gồm 
các phương pháp kể chuyện, các kĩ 
năng, thái độ và giá trị về đất đai.

Kiều Thị Kính, Nguyễn Thu Hà, Lê Anh Vinh
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Bảng 4: Các lĩnh vực ưu tiên giáo dục vì sự phát triển bền vững trong chính sách

Các lĩnh vực ưu tiên Mô tả

1. Thúc đẩy chính sách - Có chính sách quốc gia về giáo dục vì sự phát triển bền vững.
- Giáo dục vì sự phát triển bền vững được phản ánh trong chính sách quốc gia về môi trường, phát triển bền vững 
và SDGs.
- Giáo dục vì sự phát triển bền vững được phản ánh trong tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục.

2. Chuyển đổi môi 
trường học tập

- Giáo dục vì sự phát triển bền vững được phản ánh trong khung chương trình giảng dạy quốc gia.
- Phương pháp tiếp cận tổng thể trường học đối với giáo dục vì sự phát triển bền vững được triển khai tại các cơ sở 
giáo dục, bao gồm các trường liên kết với UNESCO.
- Cơ sở vật chất và hoạt động trong các cơ sở giáo dục thể hiện các nguyên tắc phát triển bền vững.

3. Bồi dưỡng năng lực 
nhà giáo

- Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.
- Chương trình nâng cao năng lực về xanh hoá giáo dục và đào tạo được cung cấp (TVET).
- Có cơ hội học tập bình đẳng về giáo dục vì sự phát triển bền vững và công nhận các thực tiễn giáo dục vì sự 
phát triển bền vững tốt. Đánh giá giáo viên bằng cách ghi nhận năng lực giáo dục vì sự phát triển bền vững của họ.

4. Trao quyền và huy 
động thế hệ trẻ

- Thanh niên có quyền tiếp cận các nền tảng để kết nối, trao quyền cho nhau và tham gia vào quá trình chuyển đổi 
xã hội theo hướng bền vững.
- Vị trí dành cho đại diện thanh niên được đảm bảo trong các cơ quan ra quyết định của các tổ chức về giáo dục 
vì sự phát triển bền vững.
- Các nhóm, tổ chức và mạng lưới thanh niên tham gia vào giáo dục vì sự phát triển bền vững.

5. Thúc đẩy những 
chương trình hành động 
cấp địa phương

-  Các địa phương ban hành các chính sách về giáo dục vì sự phát triển bền vững đặc biệt là liên quan đến các 
chính sách học tập suốt đời.
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích giáo dục vì sự phát triển bền vững ở phạm vi quốc gia và địa phương.
- Tăng cường năng lực cho những người ra quyết định và những người đưa ra ý kiến cũng như cho công chúng về 
phát triển bền vững đang tồn tại.

Bảng 3: Các khía cạnh đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững [18]

Các khía cạnh Các câu hỏi định hướng

Tích hợp các 
quan điểm 
giáo dục vì sự 
phát triển bền 
vững

- Đã có chính sách hoặc kế hoạch hành động nào về giáo dục vì sự phát triển bền vững hay chưa? Các ưu tiên là gì? Cho 
đến nay, chính sách/kế hoạch hành động đã được triển khai chưa? Bài học kinh nghiệm, vấn đề, khoảng cách và nhu cầu 
được xác định là gì?
- Cam kết giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cấp độ chính sách có được phản ánh trong kế hoạch ngân sách và giáo dục 
quốc gia hay không? Nếu không thì vì sao?
- Có hệ thống quản lí và trách nhiệm giải trình nào được áp dụng để đảm bảo chính sách/kế hoạch hành động giáo dục vì sự 
phát triển bền vững được thực hiện không? giáo dục vì sự phát triển bền vững có được tích hợp vào chương trình giảng dạy 
ở nhà trường cũng như chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên không?
- Các nguyên tắc và các công cụ để giải quyết vấn đề phát triển bền vững (như tư duy phản biện và kĩ năng giải quyết vấn đề) 
được tích hợp như thế nào trong nội dung học tập và đánh giá? Giáo dục có làm thay đổi tích cực về giá trị và hành vi không?
- Thực hiện chương trình giảng dạy có tích hợp về giáo dục vì sự phát triển bền vững có tạo điều kiện cho đối thoại trong lớp 
học (hoặc trong các môi trường học tập khác hay không)? Giáo viên có khuyến khích việc áp dụng như một phần của quá 
trình học tập (tư duy phản biện và học tập dựa trên dự án) hay không?

Giảm thiểu rủi 
ro thiên tai

- Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được tích hợp vào giáo dục ở mức độ nào? Các chính sách và 
kế hoạch, bao gồm kế hoạch dự phòng khi thảm họa xảy ra và kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học an toàn và bền 
vững có được bao hàm hay không?
- Những gì đã được thực hiện để đưa nội dung giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các cấp học 
và loại hình giáo dục khác nhau ở các vùng khác nhau của đất nước? Những bài học rút ra là gì?

Liên kết cộng 
đồng

- Giáo dục vì sự phát triển bền vững có được liên kết với các giải pháp cho các vấn đề của cộng đồng không? Giáo dục vì sự 
phát triển bền vững có tác động tích cực đến khả năng giải quyết vấn đề của cộng đồng, triển khai hệ thống cảnh báo sớm 
và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai ở địa phương không?
- Những hoạt động nào trong cộng đồng địa phương nhằm giải quyết các vấn đề môi trường có thể được đưa vào chương 
trình giảng dạy và học tập?
- Các chính sách/chiến lược giáo dục vì sự phát triển bền vững có được cân nhắc và tận dụng kiến thức, thực tiễn và năng 
lực để phát triển bền vững trong cộng đồng địa phương không?
- Thông tin về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa vào chương trình giảng dạy chính quy, 
các hoạt động ngoại khoá, giáo dục không chính quy và hoạt động học tập không chính quy trong cộng đồng như thế nào?
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b. Đánh giá 5 lĩnh vực ưu tiên giáo dục vì sự phát 
triển bền vững trong chính sách

Giáo dục vì sự phát triển bền vững cho năm 2030 đã 
được xây dựng dựa trên Chương trình Hành động toàn 
cầu của giáo dục vì sự phát triển bền vững nhằm định 
hướng lại và tăng cường giáo dục cũng như học cách 
đóng góp vào mọi hoạt động thúc đẩy sự phát triển bền 
vững, đặc biệt là tập trung mạnh mẽ hơn vào sự đóng 
góp trọng tâm của giáo dục vào việc đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs). Giáo dục vì sự phát 
triển bền vững cho năm 2030 đóng góp trực tiếp cho 
SDG4 về chất lượng giáo dục, đặc biệt là Mục tiêu 4.7, 
cũng như tất cả các SDG khác, nhằm cung cấp nền giáo 
dục phù hợp đặt trách nhiệm cho tương lai làm trung 
tâm với 5 lĩnh vực ưu tiên (xem Bảng 4) [39].

2.3.4. Nhận xét chung về các khung đánh giá chính sách giáo 
dục vì sự phát triển bền vững
Nhìn chung, các khung phân tích/đánh giá chính sách 

giáo dục vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững,  
giáo dục môi trường và phát triển bền vững đã cung cấp 
các phương pháp tiếp cận có cấu trúc để xem xét các 
chính sách liên quan đến giáo dục vì sự phát triển bền 
vững. Từ các khung lí thuyết về đánh giá chính sách 
giáo dục vì sự phát triển bền vững được phân tích ở 
trên cho thấy 5 thành phần chính trong các khung đánh 
giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững, cụ 
thể như sau:

- Phân tích/đánh giá bối cảnh chính sách. Hiểu bối 
cảnh chính trị, xã hội, kinh tế và môi trường rộng hơn, 
trong đó có các chính sách giáo dục vì sự phát triển bền 
vững được xây dựng và thực hiện. Điều này bao gồm 
các yếu tố như ưu tiên quốc gia, cam kết quốc tế và văn 
hóa.

- Phân tích/đánh giá các bên liên quan: Xác định và 
phân tích các bên liên quan khác nhau tham gia vào 
việc phát triển và thực hiện các chính sách giáo dục liên 
quan đến phát triển bền vững. Điều này bao gồm các cơ 
quan Chính phủ, tổ chức giáo dục, tổ chức phi Chính 
phủ, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

- Phân tích/đánh giá mục đích và mục tiêu chính sách: 
Làm rõ mục đích và mục tiêu cụ thể của chính sách giáo 
dục vì sự phát triển bền vững. Điều này có thể liên quan 
đến việc điều chỉnh phù hợp với các khuôn khổ quốc tế 
như các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) hoặc các 
chương trình nghị sự về phát triển bền vững khu vực 
khác.

- Phân tích/đánh giá nội dung chính sách: Kiểm tra 
nội dung của tài liệu chính sách, bao gồm tầm nhìn, 
nguyên tắc, chiến lược, mục tiêu và cơ chế thực hiện. 
Điều này liên quan đến việc đánh giá xem xét chính 
sách giải quyết các vấn đề chính liên quan đến giáo dục 
vì sự phát triển bền vững tốt đến mức nào. 

- Phân tích/đánh giá thực hiện chính sách: Đánh giá 
việc thực hiện chính sách trên thực tế, bao gồm việc 
phân bố nguồn lực, sự tham gia của các bên liên quan, 
cơ chế giám sát và đánh giá cũng như việc đạt được các 
kết quả mong muốn.

- Đánh giá tác động chính sách: Đánh giá tác động 
rộng hơn của chính sách đối với kết quả giáo dục, tính 
bền vững của môi trường, công bằng xã hội, phát triển 
kinh tế và các khía cạnh liên quan.

2.3.5. Đề xuất khung lí thuyết đánh giá chính sách giáo dục vì 
sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Chương trình nghị sự 21 và sau đó là Chương trình 

Nghị sự 2030 được coi là cam kết mạnh mẽ của Việt 
Nam trong thực hiện phát triển bền vững. Chương 
trình Nghị sự 21 nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo 
dục trong việc đạt được phát triển bền vững và coi con 
người là trung tâm của sự phát triển. Trong đó, một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của phát triển 
bền vững ở Việt Nam chính là phát triển chất lượng 
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao 
nhận thức về phát triển bền vững ở tất cả mọi người 
dân [40]. Các yếu tố của phát triển bền vững đã được 
thể hiện trong một số chính sách của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền 
vững trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 
và định hướng đến năm 2030 [41] dựa trên quyết định 
số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực 
hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững [42]. Cụ thể, mục tiêu 2.6 (Mục tiêu số 4.7 của 
mục tiêu phát triển bền vững số 4 thuộc nghị sự) nhấn 
mạnh tất cả người học đều có được những kiến thức 
và kĩ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững và 
giáo dục vì sự phát triển bền vững cũng được hiểu là 
một phương tiện quan trọng để đạt được tất cả 16 mục 
tiêu phát triển bền vững còn lại [40].

Nhìn chung, Việt Nam đã thể hiện cam kết về mặt 
chính trị đối với phát triển bền vững nói chung và giáo 
dục vì sự phát triển bền vững nói riêng [43]. Tầm quan 
trọng của các chính sách giáo dục vì sự phát triển bền 
vững tại Việt Nam ngày càng được củng cố và theo xu 
hướng toàn cầu. Trong một số ít ỏi các nghiên cứu về 
chính sách sự phát triển bền vững và giáo dục vì sự 
phát triển bền vững ở Việt Nam, nhóm tác giả Nguyễn 
Thị Hồng Vân cùng cộng sự (2020) mới chỉ dừng lại ở 
việc điểm lại thực trạng các chính sách quốc gia về phát 
triển bền vững và giáo dục vì sự phát triển bền vững ở 
cấp độ Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông trên 
ba lĩnh vực: Kinh tế, Văn hoá, Xã hội và môi trường 
[4]. Trên quan điểm đó, nhóm tác giả rút ra một số tồn 
tại, hạn chế của chính sách quốc gia liên quan đến phát 
triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững và 
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khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạch định và thực hiện chính sách giáo dục nhằm phát 
triển bền vững ở Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ 
thông ở Việt Nam. Nghiên cứu của Son (2022) đã xem 
xét lại quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam dưới 
góc độ sắp xếp thể chế và các chính sách có liên quan 
bằng cách xem xét việc tích hợp các khía cạnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả cũng chỉ ra những 
thách thức, khó khăn mà Việt Nam hiện đang phải đối 
mặt như sau: Thiếu các hướng dẫn kĩ thuật để lồng ghép 
phát triển bền vững vào việc phát triển chính sách ở 
Việt Nam; Thiếu nguồn lực để lồng ghép đầy đủ phát 
triển bền vững vào các chính sách phát triển dù chính 
phủ đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực có thể xây dựng 
các chính sách phát triển có tính đến các thành phần và 
khía cạnh của phát triển bền vững như nguồn nhân lực, 
hỗ trợ kĩ thuật, nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng nhưng 
các nguồn lực này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực 
tế [43].

Thúc đẩy chính sách là một trong năm lĩnh vực ưu 
tiên của Chương trình Hành động toàn cầu (Global 
Action Program) được đưa ra bởi Liên Hợp Quốc [39]. 
Giáo dục vì sự phát triển bền vững được ủng hộ toàn 
cầu và là phương tiện đạt mục tiêu phát triển bền vững 
nhưng vẫn gặp khó khăn do thiếu sự điều chỉnh theo bối 
cảnh cụ thể, bỏ qua thách thức văn hóa, xã hội, chính 
trị, sinh thái và kinh tế đặc thù của từng địa phương [1]. 
Trong bối cảnh còn thiếu các nghiên cứu thực nghiệm 
về mối quan hệ giữa chính sách với thực tiễn giáo dục 
vì sự phát triển bền vững, việc thực hiện đánh giá chính 
sách giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam cần 
kết hợp giữa đánh giá nội dung, thực thi chính sách và 
đánh giá tác động chính sách [44]. Điều này phù hợp 
với quy trình chính sách và các loại đánh giá chính sách 
trong nghiên cứu về “Overview of Policy Evaluation” 
của [19]. Như vậy, Khung lí thuyết đánh giá chính sách 
giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam bao gồm 
4 thành phần (xem Hình 5).

Những câu hỏi định hướng có thể được phát triển và 
áp dụng trong đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát 

triển bền vững tại Việt Nam, cụ thể như sau:
1/ Đánh giá nội dung chính sách: Nội dung chính sách 

giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam có trình 
bày rõ ràng các mục tiêu chính sách, việc thực hiện và 
logic cơ bản giải thích tại sao chính sách sẽ tạo sự thay 
đổi dự kiến hay không? 

2/ Đánh giá việc thực thi chính sách: Chính sách giáo 
dục vì sự phát triển bền vững có được thực hiện như 
dự định không? Các chính sách đã được triển khai như 
thế nào trong thực tiễn địa phương và nhà trường. Các 
thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chính sách. Các yếu 
tố thúc đẩy và rào cản đối với việc thực hiện giáo dục vì 
sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

3/ Đánh giá hiệu quả chính sách: Chính sách giáo dục 
vì sự phát triển bền vững có đạt được mục tiêu ban đầu 
hay không? Hiệu quả của chính sách giáo dục vì sự phát 
triển bền vững ở Việt Nam là gì?

4/ Đánh giá tác động của các chính sách: Chính sách 
giáo dục vì sự phát triển bền vững có tạo ra kết quả và 
tác động như mong đợi không? 

3. Kết luận
Thúc đẩy chính sách giáo dục vì sự phát triển bền 

vững được coi là một trong năm ưu tiên của các nước 
nhằm thực hiện Chương trình Hành động toàn cầu. Để 
nâng cao hiệu quả và mức độ phù hợp của chính sách 
giáo dục vì sự phát triển bền vững, cần xác định khung 
lí thuyết thực hiện đánh giá chính sách, từ đó rút ra các 
kết luận định hướng và khuyến nghị chính sách giúp 
giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai. Khung lí 
thuyết này phải bao gồm các tiêu chí rõ ràng và có tính 
ứng dụng cao, cho phép đo lường hiệu quả của chính 
sách một cách chính xác và toàn diện. Các thành phần 
của đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền 
vững thường được tích hợp vào một khung toàn diện để 
phân tích và đánh giá, có thể điều chỉnh theo bối cảnh 
và mục tiêu cụ thể của từng quốc gia. Việc điều chỉnh 
này rất quan trọng vì mỗi quốc gia có những đặc thù 
về văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường riêng. Do đó, 
nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định các tiêu chí 

Khung lí thuyết đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Đánh giá nội dung Đánh giá tác độngĐánh giá thực thi chính sách

Đánh giá nội dung chính 
sách giáo dục vì sự phát 

triển bền vững

Đánh giá hiệu quả chính 
sách giáo dục vì sự phát 

triển bền vững

Đánh giá việc thực thi 
chính sách giáo dục vì sự 

phát triển bền vững

Đánh giá tác động chính 
sách giáo dục vì sự phát 

triển bền vững

Hình 5: Khung lí thuyết đánh giá chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam
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cụ thể của khung đánh giá phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam, nhằm đảm bảo chính sách giáo dục vì sự phát 
triển bền vững thực sự hiệu quả và phù hợp. 
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ABSTRACT: This study searched online resources for papers that 
met the selection criteria and manually reviewed them from 
bibliographies using a rapid review approach. A total of over 96 
studies were discovered. After excluding nonconforming studies, 
analysis and assessment were conducted using eight research 
and five theoretical frameworks on evaluating education policy 
for sustainable development. By analyzing and comparing global 
frameworks for evaluating policies on sustainable development, 
education for sustainable development, and environment and 
sustainable development, a theoretical framework for evaluating 
education policy for sustainable development in Vietnam is proposed 
as a guide for further theoretical investigations.

KEYWORDS: Theoretical framework, evaluation, policy, education for sustainable 
development, Vietnam. 
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